
1 
 

    
SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT - TMH - RHM  

 

Số: 27/TB-BV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2025 

          

 

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang đang có 

nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá mua sắm hóa 

chất, vật tư y tế lần 1 năm 2025, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm 

mặt tỉnh An Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

− Nguyễn Thị Phương Dung (nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế) – 

0988.487.476;  

− Email: phuongdungag88@gmail.com; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

− Gửi bản gốc đến địa chỉ: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm 

mặt tỉnh An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang, đồng thời gửi file scan và file excel qua email: 

todauthau.bv3ckag@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 03 năm 2025 đến trước 

17h ngày 31 tháng 03 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 31 

tháng 03 năm 2025  

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm 

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt 

tỉnh An Giang, số 12B Lê Lợi, phường Mỹ Bình, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 

− Báo giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

− Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 

liên quan đến việc lưu hành hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ. 
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− Kèm theo kết quả trúng thầu của đơn vị trong vòng 12 tháng (nếu 

có) đối với các hàng hóa, dịch vụ tương tự mà đơn vị chào giá cho 

Bệnh viện. 

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn 

bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng 

các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá. 

Nơi nhận : 

− Như trên 

− Phòng KHTH (để đăng website) 

− Lưu: VT, Tổ đấu thầu.   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

Trần Tuấn Huy 
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PHỤ LỤC 1 

 (Đính kèm yêu cầu báo số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang) 
 

STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

1 2 3 4 5 

I Hóa chất xét nghiệm huyết học (yêu cầu tham gia trọn nhóm)     

1 

Dung dịch ly giải hồng 

cầu dùng cho máy 

phân tích huyết học 

- Dung dịch ly giải hồng cầu không chứa cyanide, được sử dụng để đếm 

và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần 

bạch cầu. 

- TCCL: ISO 13485 

ml 250.000 

2 

Dung dịch pha loãng 

dùng cho máy phân 

tích huyết học 

- Dung dịch pha loãng mẫu máu trong phân tích huyết học, được sử dụng 

để đếm và định cỡ tế bào cho máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành 

phần bạch cầu. 

- TCCL: ISO 13485 

ml 1.200.000 

3 

Dung dịch rửa dùng 

cho máy phân tích 

huyết học 

- Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học, được sử dụng để bảo 

trì và vệ sinh máy phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. 

- TCCL: ISO 13485, CE 

ml 1.000 

4 

Hóa chất chuẩn nội 

kiểm 3 mức độ dùng 

cho máy phân tích 

huyết học 

- Hóa chất chuẩn nội kiểm 3 mức độ (thấp, trung bình, cao) dùng cho máy 

phân tích huyết học. Xác định 3 thành phần bạch cầu. 

- TCCL: ISO 13485 

ml 54 

Tổng cộng: 04 khoản 
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STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

II Hóa chất đông máu theo máy bán tự dộng Start Max/ Stago (yêu cầu tham gia trọn nhóm)     

1 

Hoá chất để xác định 

thời gian 

thromboplastin hoạt 

hoá từng phần 

Hóa chất định lượng thời gian từng phần hoạt hóa Activated Partial 

Thromboplastin Time (APTT) 

- Thành phần:  

+ R1: Cephalin não thỏ, Silica dạng vi hạt, Môi trường đệm có chất bảo 

quản, đông khô. 

+ R2: Canxi cloride 25 mmol/L, Môi trường đệm có chất bảo quản. 

- Sử dụng tương thích với máy đo đông máu bán tự dộng Start Max/ 

Stago 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE 

ml 300 

2 
Hoá chất đo thời gian 

prothrombin 

Hóa chất xác định thời gian Prothrombin Time (PT) 

- Thành phần:  

+ R1: Thromboplastin, chiết xuất từ mô não thỏ có chất bảo quản. Đông 

khô 

+ R2: Dung dịch đệm chứa ion canxi và chất bảo quản 

- Sử dụng tương thích với máy đo đông máu bán tự dộng Start Max/ 

Stago 

- TCCL: ISO 13485, CE 

ml 600 

Tổng cộng: 02 khoản 

III Vật tư y tế và hóa chất khác      

1 Bông hút nước y tế 
Thành phần 100% bông xơ thiên nhiên. Khả năng thấm hút cao, không 

gây kích ứng da. Quy cách: 1kg/cuộn 
Kg 240 

2 

Găng tay cao su y tế 

khám bệnh không bột 

các số 

Chất liệu cao su tự nhiên, co giãn tốt, không bột, các số.  

Tiêu chuẩn ISO 13485 
Đôi 70,000 

3 
Găng tay phẫu thuật 

tiệt trùng các số 

Chất liệu cao su tự nhiên, có phủ bột, co giãn tốt, tiệt trùng, các số 

Tiêu chuẩn: ISO 13485 
Đôi 12.000 
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STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

4 
Hóa chất định lượng 

Glucose trong máu  

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong máu sử dụng 

trên máy sinh hóa tự động  

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

ml 5.000 

5 
Hóa chất định lượng 

GOT/AST trong máu 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GOT/AST sử dụng trên máy tự 

động 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485  

ml 1.500 

6 

Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Creatinin trong 

máu  

- Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine trong máu sử dụng 

trên máy sinh hóa tự động 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

ml 1.500 

7 

Hóa chất xét nghiệm 

điện giải dồ phù hợp 

máy Humalyte Plus 5 

Bộ hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải đồ, phù hợp với máy Humalyte Plus 5 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 
ml 12.000 

8 Ống nghiệm Citrate 

Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), 

dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh lá. 

- Có chứa chất kháng đông trinatri citrat 3,8% 2ml 

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

Ống 10.000 

9 Ống nghiệm EDTA K2 

Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), 

dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu xanh dương.  

- Bên trong chứa chất kháng đông EDTA K2 2ml,  

- Tiêu chuẩn: ISO 13485 

Ống 30.000 

10 Phim X-Quang  

Phim X quang 8"x10" (20cm x 25cm) 

-Bảo quản: Kín, tránh ánh sáng (nguyên đai, nguyên kiện). 

-Tương thích với máy in Drystar 5302 (AGFA) 

*Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. 

Tấm 3,000 

11 
Que thử nước tiểu 10 

thông số 

Đo được 10 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, hồng cầu, 

Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu.Tiêu chuẩn 

ISO,  

Test 25.000 
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STT Tên hàng hóa Tiêu chuẩn kỹ thuật  ĐVT Số lượng 

12 
Test nhanh chẩn đoán 

viêm gan B 

Test HBsAg phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần người. Độ nhạy ≥ 98%. Độ 

đặc hiệu ≥ 99%. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485  

Test 12.000 

13 
Thuốc thử xét nghiệm 

định nhóm máu A 

Chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên A trên hồng 

cầu.  
ml 50 

14 
Thuốc thử xét nghiệm 

định nhóm máu B 

Chứa kháng thể đơn dòng IgM đặc hiệu với kháng nguyên B trên hồng 

cầu.  
ml 50 

Tổng cộng: 14 khoản 
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PHỤ LỤC 2- MẪU BÁO GIÁ 

(Đính kèm yêu cầu báo số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang) 
 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An Giang 
 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 27/TB-BV ngày 20/03/2025 của Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt tỉnh An 

Giang, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các mặt hàng như 

sau: 

1. Báo giá cho các vật tư y tế và dịch vụ liên quan: 

STT 

Yêu 

cầu 

báo 

giá 

TT 

Báo 

giá 

Tên hàng hóa 

mời báo giá 

Tên 

thương 

mại 

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

Mã 

HS 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Hãng 

chủ sở 

hữu 

Quy 

cách 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VAT) 

 

Thành tiền  

(VND) 

1              

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2025. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                         ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

            (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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